
NGHIÊN cứu - TRAO ĐỔI LUẬT sư VIETNAM
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ V I E T*N AM L A w Y E k JOURNAL

SỐ 7.THÁNG 7-2022

VÊ THỜI HẠN GIÀI QUYẾT vụ ÁN 
KINH DOANH, THUỔNG MẠI

TS.LS NGÔ VĂN HIỆP
TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT sư HIỆP VÀ LIÊN DANH (HALF)

Tóm tắt: Thời hạn giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại là một trong những mối quan tâm hàng đáu của các thương 
nhân khi họ muốn kiện đối tác ra cơ quan tài phán. Mặc dù pháp luật hiện hành quy định khá cụ thê’về vâh đê này nhưng 
quá trình thực thi đã nảy sinh một sô'fôn tại, bất cập. Chính vì vậy, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra là vấn đê này phải được 
nghiên cứu thấu đáo để từ đó đê xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật liên quan cũng như cơ chế thực thi trên 
thực tiễn.

Từ khóa: Thời hạn, giải quyết, vụ án kinh doanh thương mại, trọng tài, tòa án.
Abstract: The term for settling business cases is one of the top concerns of traders when they want to sue their partner 

in a jurisdiction. Although the current law is quite specific on this issue but the implementation process has arisen some 
shortcomings and inadequacies. Therefore, the requirement of practice is that this issue must be thoroughly studied from 
which to propose solutions to improve related legal provisions as well as the enforcement mechanism in practice.
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Thực trạng các quy định 
pháp luật liên quan đến 
thời hạn giải quyết vụ án 
kinh doanh, thương mại
Các quy định theo tô'tụng trọng tài
Hiện nay, Việt Nam có khá 

nhiều trung tâm trọng tài giải quyết 
các vụ tranh chấp về kinh doanh, 
thuơng mại. Riêng tại TP. Hồ Chí 
Minh đã có 17 trung tâm trọng tài 
và 03 chi nhánh trung tâm trọng 
tài(1), môi trung tâm lại có quy tắc 
tố tụng trọng tài khác nhau. Trong 
số đó, có thể thấy Trung tâm Trọng 
tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên 
cạnh Phòng Thuơng mại và Công 
nghiệp Việt Nam là có uy tín và 
giải quyết nhiều vụ việc.

(1) Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cùa trọng tài thương mại đến năm 2020 tại TP. Hồ Chí Minh ”, 
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/ThongTinCanBiet/t%E1 %BB%9D%20g%El%BA%A5p%20tr%El%BB%8Dng%20t%C3\%A0i%20  
TM%202.pdf, ngày 30/6/2022.
(2) Xem Điều 5 QTTTTT VIAC năm 2017.
(3) Xem khoản 5 Điều 4 và khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.
(4) Xem khoản 2 và khoản 3 Điều 191 BLTTDS năm 2015.

Theo Quy tắc Tố tụng trọng tài 
VIAC năm 2017 (QTTTTT 2017) 
thì thời điểm bắt đầu tính tố tụng 
trọng tài kê’ từ ngày VIAC nhận 
đuợc đơn khởi kiện của nguyên 
đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 
7 của QTTTTT 2017 (trừ khi các bên 
có thỏa thuận khác)ữì. Các vấn đề liên 
quan đến thời hạn giải quyết tranh 
chấp kinh doanh, thương mại được 

quy định tại Điều 12, Điều 13 và 
Điêu 33 của QTTTTT 2017. Bên 
cạnh đó, thủ tục rút gọn cũng được 
áp dụng đê giải quyết các tranh 
chấp kinh doanh, thương mại khi 
đù điều kiện theo quy định tại Điều 
37 QTTTTT 2017.

Nhìn chung, việc giải quyết các 
vụ án kinh doanh, thương mại tại 
trọng tài diễn ra nhanh và bám 
sát thời hạn đã được quy định tại 
QTTTTT. Hơn thế nữa, phán quyết 
của trọng tài là chung thẩm và có 
hiệu lực kể từ ngày ban hành1 2 (3) 4 nên 
vụ án sẽ không được xem xét lại bởi 
bất kỳ một cấp hoặc cơ quan xét xử 
nào khác (trừ trường hợp hủy phán 
quyết trọng tài theo quy định của pháp 
luật). Do đó, thời gian giải quyết 
vụ án kinh doanh, thương mại tại 
trọng tài được rút ngắn đáng kê’ so 
với việc giải quyết tại tòa án. Chính 
vì vậy, với ưu điểm này cùng nhiều 
ưu điểm khác nên ngày càng nhiều 
vụ tranh chấp kinh doanh, thương 
mại được các bên lựa chọn đưa ra 
giải quyết tại trung tâm trọng tài 
thay vì giải quyết tại tòa án.

Các quy định pháp luật theo tô' 
tụng tòa án

Việc giải quyết vụ án kinh 
doanh, thương mại tại tòa án 
thường kéo dài hơn tại trọng tài 
bởi phải trải qua nhiều giai đoạn tố 
tụng phức tạp, cụ thể:

Vê thời hạn nhận đơn và xử 
lý đơn khởi kiện, pháp luật hiện 
hành quy định trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kê’ từ ngày nhận 
được đơn khởi kiện, chánh án tòa 
án phân công một thẩm phán xem 
xét đơn khởi kiện và trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
được phân công, thẩm phán xem 
xét đơn khởi kiện và có một trong 
các quyết định sau: yêu câu, sửa 
chữa đơn; tiến hành thủ tục thụ lý; 
chuyên đơn; trả lại đơn khởi kiện<4). 
Như vậy, có thê’ thấy là luật quy 
định thời hạn tối đa cho việc nhận 
và xử lý đơn khởi kiện là 08 ngày 
làm việc. Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy là thời hạn này thường bị kéo 
dài mà không có lý do, có những 
vụ việc, thời hạn này kéo dài nhiều 
tháng nên đã làm cho thương nhân 
rất mệt mỏi khi khởi kiện tại tòa án.
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Về thời hạn thụ lý vụ án, sau 
khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, 
chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ 
án thuộc thẩm quyền giải quyết của 
tòa án, thẩm phán thông báo ngay 
cho người khởi kiện biết đê làm 
thủ tục tạm ứng án phí, trong vòng 
07 ngày kể từ nhận được giấy báo 
của tòa án về việc tạm ứng án phí 
thì người khởi kiện phải tiến hành 
thủ tục nộp tạm ứng án phí. Thẩm 
phán thụ lý vụ án khi người khởi 
kiện nộp biên lai tạm ứng án phí. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kê từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán 
phải thông báo bằng văn bản cho 
các bên liên quan. Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kê từ ngày thụ lý 
vụ án, chánh án tòa án quyết định 
phân công thẩm phán giải quyết vụ 
án. Trong thời hạn 15 ngày nhận 
được thông báo, bị đon, người có 
quyền lợi liên quan phải nộp cho 
tòa án văn bản ghi ý kiến của mình, 
trường hợp cân gia hạn thì bị đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan phải có đơn dê nghị gia hạn 
gửi cho tòa án nêu rõ lý do; nếu việc 
đề nghị gia hạn là có căn cứ thì tòa 
án phải gia hạn nhưng không quá 
15 ngày<5). Có thê thấy thời hạn thụ 
lý vụ án được Bộ luật Tố tụng dân 
sự (BLTTDS) năm 2015 quy định 
khá rõ nhưng thực tiễn cho thấy là 
quá trình thực thi đã nảy sinh khá 
nhiều vấn đề dẫn đến thời hạn đó 
hiếm khi được tuân thủ đầy đủ.

Về thời hạn chuẩn bị xét xử, trừ 
các vụ án được xét xử theo thủ tục 
rút gọn hoặc vụ án có yêù tố nước 
ngoài thì thời hạn chuẩn bị xét xứ 
vụ án kinh doanh, thương mại là 02 
tháng kể từ ngày tòa án thụ lý vụ 
án. Đối với vụ án có tính chất phức 
tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, 
trở ngại khách quan thì chánh án 
tòa án có thể quyết định gia hạn 
thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng 
không quá 01 tháng đối với vụ án 
tranh chấp về kinh doanh, thương 
mại. Trường hợp có quyết định tạm 
đình chỉ việc giải quyết vụ án thì

thời hạn chuẩn bị xét xử được tính 
lại kê’ từ ngày quyết định tiếp tục 
giải quyết vụ án của tòa án có hiệu 
lực pháp luật(6). Như vậy, thời hạn 
chuẩn bị xét xử vụ án kinh doanh, 
thương mại tối đa (kể cả gia hạn) là 
03 tháng. Trong thời hạn chuẩn bị 
xét xử, tùy từng trường hợp, thẩm 
phán ra một trong các quyết định 
sau: công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự; tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự; đình chỉ giải 
quyết vụ án dân sự; đưa vụ án ra 
xét xử(7). Pháp luật hiện hành quy 
định về thời hạn chuẩn bị xét xử vụ 
án kinh doanh, thương mại khá cụ 
thể, chi tiết. Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện không được như mong 
đợi bởi rất nhiều vụ án bị kéo dài 
mà không có lý do chính đáng.

Về thời hạn phiên tòa sơ thẩm, 
trong thời hạn chuẩn bị xét xử nêu 
trên, nếu thẩm phán thụ lý vụ án ra 
quyết định đưa vụ án ra xét xử thì 
trong thời hạn 01 tháng, kê từ ngày 
có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 
tòa án phải mở phiên tòa; trường 
hợp có lý do chính đáng thì thời 
hạn này là 02 tháng®. Như vậy, thời 
hạn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 
án kinh doanh, thương mại tối đa 
là 02 tháng. Do đó, theo quy định 
của BLTTDS năm 2015 thì thời hạn 

giải quyết một vụ án kinh doanh, 
thương mại theo thủ tục sơ thẩm từ 
3 đến 5 tháng (kể cả thời gian gia 
hạn) tính từ ngày thụ lý vụ án. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy là rất ít vụ 
án được giải quyết đúng hạn theo 
luật định mà đa số bị kéo dài nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm mà 
không có lý do chính đáng được 
đưa ra. Điều này gây ra rất nhiều 
khó khăn, thiệt hại cho nguyên đơn 
cũng như làm giảm đi sức hấp dẫn 
của tố tụng tòa án so với tố tụng 
trọng tài trong việc giải quyết các 
vụ án kinh doanh, thương mại.

Trên đây là những quy định về 
thời hạn giải quyết các tranh chấp 
kinh doanh, thương mại ở giai đoạn 
xét xừ sơ thâm, ơ giai đoạn xét xử 
phúc thẩm, BLTTDS năm 2015 có 
quy định về thời hạn kháng cáo, 
kháng nghị (Điều 273 và Điều 280); 
thời hạn thụ lý vụ án đê’ xét xử phúc 
thẩm (Điều 285); thời hạn chuẩn bị 
xét xử phúc thẩm (Điều 286)...

Tóm lại, tùy thuộc vào tính chất 
của mỗi vụ án kinh doanh, thương 
mại mà thời hạn xét xử thường kéo 
dài từ 03 đến 05 tháng đối với giai 
đoạn sơ thẩm và từ 03 đến 05 tháng 
đối với giai đoạn phúc thẩm. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy các vụ án 
kinh doanh, thương mại khi được 

(5) Xem Điều 195, Điều 196, Điều 197 và Điều 199 BLTTDS nãm 2015.
(6) Xem điểm b khoản 1 Điều 203 BLTTDS năm 2015.
(7) Xem khoản 3 Điều 203 BLTTDS năm 2015.
(8) Xem khoản 4 Điều 203 BLTTDS năm 2015.
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giải quyết tại tòa án thường kéo dài 
và rất ít khi được giải quyết đúng 
hạn theo luật định.

Một sô đề xuất, kiến nghị 
liên quan đến thời hạn giải 
quyết vụ án kinh doanh, 
thương mại
Hiện nay, các quy định pháp 

luật về thời hạn giải quyết vụ án 
kinh doanh, thương mại đã khá 
đầy đủ nhưng tình trạng các vụ án 
được giải quyết tại tòa án bị kéo dài 
không có lý do xảy ra khá phổ biến, 
điều này cho thấy quá trình thực 
thi nảy sinh nhiều tồn tại, bất cập. 
Việc các vụ án bị kéo dài đã làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của đương sự và 
gây ra thiệt hại về thời gian, công 
sức và tiên bạc cho các bên tham gia 
tố tụng. Nhiều phán quyết của tòa 
án bị kháng cáo, kháng nghị dân 
đến vụ án phải trải qua nhiều phiên 
xét xử, kéo dài thời gian, làm ảnh 
hưởng lớn đến các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của thương nhân.

Tình trạng vụ án bị kéo dài khá 
phổ biến, lý do thường khiến các 
doanh nghiệp không chọn tòa án 
(sắp xếp theo mức độ giảm đan) là thời 
gian xử lý tại tòa án quá dài, tình 
trạng chạy án khá phổ biến, trình 
độ năng lực của cán bộ tòa án hạn 
chế và có nguy cơ lộ bí mật kinh 
doanh191. "Với những tranh châp đen 
trắng rõ ràng mà doanh nghiệp phải 
mất 3 đến 5 năm thì quá sợ!" - chuyên 
gia VCCI chia sè'10’. Không hiếm vụ 
kiện dân sự bị kéo dài hàng chục 
năm do phán quyết trái ngược của 
cơ quan có thẩm quyền; nhiều vụ 
đã thi hành án xong vẫn bị giám 
đốc thâm hủy án yêu cầu xét xử 
lại hay có trường hợp bị đình chỉ 
như một giải pháp tình thế để giảm 
áp lực giải quyết án quá hạn. Theo 
các chuyên gia pháp luật, quy định 
hiện hành còn nhiều khoảng trống 

là nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
"án dây thun"(11)... Chính vì vậy, 
để việc giải quyết các vụ án kinh 
doanh, thương mại theo thủ tục tố 
tụng tại tòa án diên ra nhanh, đúng 
luật thì cần thực hiện các giải pháp 
đồng bộ sau:

(9) Theo entemews.vn (2017), Vì sao doanh nghiệp ngán tòa?, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/vi-sao-doanh-nghiep-ngan-toa-128184.html , 
ngày 03/7/2022.
(10) Theo entemews.vn (2017), Vì sao doanh nghiệp ngán tòa?, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinh-doanh/vi-sao-doanh-nghiep-ngan-toa-128184.html , 
ngày 03/7/2022.
(11) Theo daibieunhandan.vn (2017), Giải quyết vụ án dân sự: Sao vân dài lê thê?, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/tu-van-phap-luat/giai-quyet-vu-an-dan-su-sao- 
van-dai-le-the-128721.html, ngày 03/7/2022.
(12) PGS.TS Trần Thăng Long và ThS Danh Nguyễn Thúy Quyên (2022), cần hoàn thiện quy định vê chuân bị xét xử sơ thâm vụ án dán sự, https://tapchitoaan. vn/bai-viet/ 
nghien-cuu/can-hoan-thien-quy-dinh-ve-chuan-bi-xet-xu-so-tham-vu-an-dan-su6158.html, ngày 03/7/2022.

Thứ nhất, cần xem xét sửa đổi, 
bổ sung một số quy định pháp luật 
về thời hạn giải quyết vụ án kinh 
doanh, thương mại trong BLTTDS 
năm 2015.

Điểm b khoản 1 Điều 203 
BLTTDS năm 2015 quy định thời 
hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án 
kinh doanh, thương mại là 02 tháng 
kể từ ngày thụ lý vụ án. Quy định 
thời hạn như trên khá ngắn bởi 
lẽ đa phần các vụ án kinh doanh, 
thương mại rất phức tạp, liên quan 
đến nhiều nội dung cần phải xác 
minh nên thẩm phán thụ lý vụ án 
phải thu thập chứng cứ ở nhiều 
nơi, nhiều nguồn khác nhau; quá 
trình thu thập chứng cứ, tống đạt 
văn bản tố tụng cũng mất nhiều 
thời gian, công sức. Hơn thế nữa, 
hiện nay chúng ta chưa có nhiều 
thẩm phán chuyên sâu về kinh 
doanh, thương mại; số lượng vụ 
việc tại các tòa án thì nhiều mà 
nhân sự của tòa án thì ít dẫn đến 
một số thẩm phán bị quá tải. Do đó, 
thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án kinh 
doanh, thương mại quy định ngắn 
như trên sẽ tạo áp lực không nhỏ 
cho các thẩm phán thụ lý vụ án. 
Chính vì vậy, cần xem xét sửa đổi, 
bô sung điểm b khoàn 1 Điêu 203 
BLTTDS năm 2015 theo hướng quy 
định thời hạn chuẩn bị xét xử đối 
với các vụ án kinh doanh, thương 
mại là 03 tháng thay cho 02 tháng 
như hiện nay.

Khoản 1 Điều 203 BLTTDS năm 
2015 quy định chưa rõ ràng về gia 
hạn thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 
đối với các vụ án có tính chất phức 
tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, 
trở ngại khách quan9 10 11 (12). Trước đây,
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điểm a, điểm b và điểm c khoản 3 
Điều 14 Nghị quyết số 05/2012/NQ- 
HĐTP ngày 03/12/2012 của Hợi 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao đã giải thích các thuật ngữ 
"Những vụ án có tính chất phức 
tạp", "Trở ngại khách quan", "Lý 
do chính đáng". Tuy nhiên, Nghị 
quyết số 05/2012/NQ-HDTP đã hết 
hiệu lực mà chưa có văn bản thay 
thế. Việc chưa có văn bản pháp luật 
hướng dẫn cụ thể các thuật ngữ 
nêu trên có thể tạo ra lỗ hổng để các 
thẩm phán lợi dụng nhằm cố tình 
kéo dài vụ án.

Thứ hai, cần nâng cao khả năng 
chuyên môn và trách nhiệm của 
thâm phán trong việc giải quyết 
các vụ án.

Thực tiễn cho thấy các vụ án 
kinh doanh, thương mại thường rất 
phức tạp. Do đó, để có thê’ giải quyết 
tốt các vụ án đó thì đòi hỏi của thực 
tiễn đặt ra là thẩm phán thụ lý vụ 
án không những phải có kiến thức 
pháp luật chuyên sâu mà còn phải 
có kiến thức chuyên ngành liên 
quan và kỹ năng, kinh nghiệm xét 
xử các vụ án kinh doanh, thương 
mại. Trong khi đó, đa số thẩm 
phán hiện nay xét xử nhiều loại 
án khác nhau, nhất là thẩm phán 
ở cấp huyện nên kiến thức chưa 
sâu, kỹ năng, kinh nghiệm xét xử 
các vụ án kinh doanh, thương mại 
chưa nhiều dẫn đến khá lúng túng 
và chưa tự tin khi xét xử các vụ án 
kinh doanh, thương mại phức tạp. 
Cá biệt, có trường họp trách nhiệm 
của thẩm phán chưa cao, chưa tự 
tin xét xử các vụ án kinh doanh, 
thương mại phức tạp nên cố ý kéo 
dài, ngại bản án bị "cải sửa", ảnh 
hưởng đến thành tích, đến việc bổ 
nhiệm lại thẩm phán... Chính vì 
vậy, Nhà nước cần thường xuyên 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
chuyên sâu, kiến thức liên quan 
đến kinh doanh, thương mại cho 
đội ngũ thẩm phán kết hợp với
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việc bảo đảm chế độ đãi ngộ xứng 
đáng cho họ. Bên cạnh đó, cần bô 
sung nhân sự cho các tòa án nhiều 
vụ việc, bảo đảm để các thẩm phán 
không quá bị áp lực bởi các đầu 
vụ việc, làm ảnh hưởng đến chất 
lượng, tiến độ xét xử các vụ án. 
Hon thế nữa, mỗi thẩm phán cần 
nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo 
đức nghề nghiệp nhằm giải quyết 
các vụ án kinh doanh, thương mại 
đúng luật định.

Thứ ba, cơ chế kiểm tra, giám 
sát tiến độ giải quyết vụ án và chế 
tài đê’ xử lý hành vi vi phạm thời 
hạn giải quyết vụ án kinh doanh, 
thương mại của thẩm phán chưa 
được đề cao đúng mức.

Về cơ bản, tòa án đã có quy 
trình kiểm tra, giám sát tiến độ 
giải quyết vụ án của các thẩm 
phán khá cụ thể thông qua thủ 
tục báo án, báo cáo, tổng kết. Tuy 
nhiên, thực tiễn thực thi chưa đạt 
được hiệu quả cao và điều này 
được minh chứng bời tình trạng 

các vụ án kinh doanh, thương 
mại bị kéo dài mà không có lý do 
chính đáng xảy ra khá nhiều, vi 
phạm các quy định về thời hạn tố 
tụng theo luật định. Hơn thế nữa, 
chế tài xử lý kỷ luật đối với thẩm 
phán vi phạm thời hạn giải quyết 
vụ án kinh doanh, thương mại 
chưa được đ'ê cao và tình trạng 
"đóng cửa bảo nhau" còn khá phô 
biến. Không ít vụ án, luật sư tham 
gia với tư cách là người bảo vệ 
quyền, lợi ích pháp của đương sự 
đã trực tiếp và/hoặc cùng đương 
sự nhiều Tân gửi đơn yêu cầu tòa 
án sớm giải quyết vụ án theo quy 
định của pháp luật nhằm tránh 
vi phạm thời hạn tố tụng nhưng 
rất ít khi nhận được sự xem xét, 
trả lời của tòa án và việc thay đổi 
của tòa án rất chậm. Thậm chí có 
nhũng vụ việc, đương sự đã khiếu 
nại, kiến nghị lên cấp trên nhưng 
vân không được giải quyết, rơi 
vào im lặng nhiều năm... Chính vì 
vây, để hạn chế trình trạng vụ án 

kinh doanh, thương mại bị kéo dài 
mà không có lý do chính đáng thì 
công tác kiểm tra, giám sát tiến độ 
giải quyết vụ án của tòa án phải 
được quan tâm đúng mức.

Tóm lại, để hạn chế tình trạng 
các vụ án kỉnh doanh, thương mại 
bị kéo dài mà không có lý do chính 
đáng thì Nhà nước cần phải thực 
hiện đồng bộ các giải pháp mà 
trước hết là sớm hoàn thiện quy 
định pháp luật điều chỉnh các vấn 
đề liên quan đến thời hạn giải quyết 
vụ án dân sự nói chung và vụ án 
kinh doanh, thương mại nói riêng. 
Mặt khác, cần nâng cao khả năng 
chuyên môn và trách nhiệm của 
thẩm phán trong việc giải quyết vụ 
án kết hợp vói việc thường xuyên 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ 
giải quyết vụ án của thẩm phán; 
kiên quyết áp dụng các hình thức 
kỷ luật phù hợp đối với thẩm phán 
khi có hành vi vi phạm thời hạn 
giải quyết vụ án.

N.V.H




